
DANH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ HẾT HẠN QUÝ III/2024
(Kèm theo Công văn số            / STTTT-BCVTCNTT ngày       /     /2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT Tên CTS CƠ QUAN CẤP 2 CƠ QUAN CẤP 3 ĐỊA CHỈ THƯ NGÀY HẾT HẠN SỐ HIỆU THIẾT BỊ SỐ HIỆU CTS GHI CHÚ

1 Đặng Xuân Thanh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Thanhdx.phongtho@laichau.gov.vn 24-9-2024 02876805 3272E4
2 Phàn Chin Màn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Manpc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AD29 3102C7
3 Vương Biên Thùy ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI thuyvb.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AD57 3102EC
4 Nguyễn Thị Hà ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG NỘI VỤ hant.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AD9C 3102F3
5 Ma A Nủ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Numa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294ADC5 3102DA
6 Vũ Hữu Lưỡng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN luongvh.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294ADCC 3102CC
7 Trần Thị Mùi ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO muitt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294ADEA 3102BC
8 Sùng Ngọc Thủy ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG thuysn.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE08 3102CB
9 Phàn A Long ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Longpa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE10 3102DD
10 Trần Ngọc Khánh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG khanhtn.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE16 3102DE
11 Đặng Đình Xuyên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Xuyendd.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE18 3102B0
12 Phàn Phủ Dèn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG DÂN TỘC denpp.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE1F 3102C3
13 Nguyễn Xuân Hưng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Hungnx.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE21 310300
14 Nguyễn Thị Trà ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI trant.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE39 3102F0
15 Nguyễn Văn Lý ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO lynv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE4A 3102FF
16 Trần Viết Điệp ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN dieptv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE5F 3102B8
17 Tào Thị Thương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG NỘI VỤ thuongtt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE78 3102F4
18 Lý Phủ Hành ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Hanhlp.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE7E 3102C1
19 Sùng Ngọc Páo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Paosn.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE93 3102E0
20 Nguyễn Vương Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hungnv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AE9D 3102BE
21 Hoàng Ích Điện ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG DÂN TỘC dienhi.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEAB 3258CD
22 Nguyễn Thị Luyến ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN luyennt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEBE 3102C9
23 Chang Dì Quỳ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Quycd.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEBF 3102DB
24 Đặng Thị Quyên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Quyendt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEC3 3102B3
25 Sùng A Páo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Paosa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEC5 310306
26 Phu Hờ Cà ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Caph.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEC6 3102D7
27 Lý Y Khai ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Khaily.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEC8 3102C0
28 Phan Như Thắng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thangpn.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AECB 3102BB
29 Chẻo Phủ Hin ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Hincp.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AECD 3102C2
30 Nguyễn Thị Mai ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Maint.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AED2 31A936
31 Chẻo Sài Phú ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Phucs.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AED5 3102AF
32 Nguyễn Thị Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hanhnt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AED6 3102D0
33 Vũ Công Phượng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI phuongvc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEE7 3102EF
34 Pờ Văn Hiếu ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Hieupv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294AEE8 310303
35 Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Thổ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ Thitranphongtho.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C0F6 31038A
36 Ủy ban nhân dân xã Mù Sang ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÙ SANG musang.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C1B6 31039A
37 Trần Thị Thoa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HUỔI LUÔNG Thoatt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C269 310358
38 Hoàng Vần Trang ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO Tranghv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C391 310353
39 Teo Văn Thín ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHỔNG LÀO Thintv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C3DA 3102D1
40 Lò Thị Dính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Dinhlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C41C 31033B
41 Ủy ban nhân dân xã Ma Li Chải ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Malichai.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C57B 3103B2
42 Vàng Thị Minh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHỔNG LÀO Minhvt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C639 3102CD
43 Tẩn Chỉn Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO Hungtc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C6B3 310343
44 Hảng A Dao ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÙ SANG daoha.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C6C4 310359
45 Vũ Tiến Thịnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Thingvt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C6C6 310345
46 Phùng Văn Ơn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN onpv.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0294C6E6 3267CD
47 Vàng A Vư ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SIN SÚI HỒ Vuva.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C71E 3102D6
48 Tẩn Lao San ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Santl.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C759 310317
49 Nguyễn Thị Nhinh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Nhinhnt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C75D 310344
50 Đèo Văn Mạnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÙ SANG manhdv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C763 3103A8
51 Lô Thị Oanh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LI PHO oanhlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C7C3 1023B7FD4C77D05C
52 Ủy ban nhân dân xã Lản Nhì Thàng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẢ NHÌ THÀNG Lannhithang.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C7F1 31038E
53 Phàng A Chinh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÙ SANG chinhpa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C7FF 3103A7
54 Lành Thị Lưu ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÙ SANG luult.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C843 3103AA
55 Ủy ban nhân dân xã Khổng Lào ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHỔNG LÀO Khonglao.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294C844 3103A0
56 Tẩn Chỉn Lìn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO Lintc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CC5B 310352
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57 Tẩn Phủ Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO Dungtp.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CC69 310342
58 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP Ttdvnn.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CC6D 31035C
59 Chẻo Diếu Chăng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN Changcd.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CC8F 310339
60 Hội đồng nhân dân xã Hoang Thèn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HOANG THÈN hdndhoangthen.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CC94 310395
61 Hầu A Hừ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Huha.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CCB6 310335
62 Chang A Dúng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Dungca.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CCBA 31033D
63 Hảng A Tủa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Tuaha.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CCD1 31033F
64 Lý Vần Xiên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SIN SÚI HỒ Xienlv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD05 310333
65 Tẩn Sài Theo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Theots.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD08 310341
66 Tẩn Sài Nhuần ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Nhuants.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD2F 310340
67 Vũ Thị Quyên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Quyenvt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD3B 310346
68 Hoàng Thị Thanh Bình ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Binhhtt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD56 31033E
69 Ủy ban nhân dân xã Sin Suối Hồ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SIN SÚI HỒ Sinsuoiho.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD59 3103A1
70 Thèn Văn Trường ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Truongtv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD5A 310334
71 Ủy ban nhân dân xã Ma Li Pho ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO malipho.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD88 31039B
72 Phan Xuân Văn HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG NỘI VỤ Vanpx.phongtho@laichau.gov.vn 22-9-2024 0294CD94 327BC1
73 Vương Văn Hân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Hanvv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CD99 31033A
74 Phạm Hà Phương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO Phuongph.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CDA7 310355
75 Lò Thị Kiều ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Kieult.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CE00 31033C
76 Ủy ban nhân dân xã Mường So ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO muongso.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294CE23 31038D
77 Ủy ban nhân dân xã Pa Vây Sử ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Pavaysu.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294D25A 31039C
78 Ủy ban nhân dân xã Mồ Sì San ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN Mosisan.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294D26A 31039E
79 Ủy ban nhân dân xã Tung Qua Lìn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUNG QUA LÌN Tungqualin.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294D2A8 3103A5
80 Ủy ban nhân dân xã Sì Lở Lầu ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Silolau.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294D305 3103A3
81 Ủy ban nhân dân xã Bản Lang ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN LANG Banlang.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294D3D7 3103A4
82 Ủy ban nhân dân xã Hoang Thèn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOANG THÈN Ubndhoangthen.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294D3DF 310392
83 Nguyễn Văn Lương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ THANH TRA luongnv.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0294D655 31F9C0
84 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Pldtbxh.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E0CA 31035E
85 Phàn A Pao ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÙ SANG Paopa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E16D 31035A
86 Ủy ban nhân dân xã Vàng Ma Chải ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI Vangmachai.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E174 310391
87 Thèn Văn Hù ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Hutv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E982 31031E
88 Đèo Văn Phong ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO Phongdv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E986 310308
89 Nguyễn Văn Tuyển ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH tuyennv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E991 310304
90 Lê Thị Vân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH vanlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E992 310302
91 Trần Ngọc Khẩn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH khantn.phongtho@laichau.gov.vn 22-9-2024 0294E994 31F9BD
92 Lò Văn Biên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO bienlv.muongso@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E997 7ED3B940E2A8A238
93 Mùa A Nhè ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẢ NHÌ THÀNG Nhema.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E99C 3102F1
94 Hà Minh Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Donghm.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9AA 310316
95 Phạm Thị Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ Thaopt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9AB 31030D
96 Đèo Văn Ninh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ ninhdv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9AC 310311
97 Khổng Văn Thiện ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thienkv.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0294E9AE 325626
98 Trần Thị Vân HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG vantt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9B1 328ADF
99 Nông Văn Phú ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO Phunv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9B2 3102FA

100 Lê Thị Ái Liên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẢ NHÌ THÀNG Lienlta.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9BE 3102ED
101 Ngô Ánh Hồng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG hongna.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9BF 310312
102 Lò Văn Chiên HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ chienlv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9C7 310310
103 Trương Quốc Huy ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ THANH TRA huytq.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9D6 3102E6
104 Đồng Thị Hương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT huongdt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9DA 310313
105 Vàng Thị Vinh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Vinhvt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9E6 31031C
106 Tô Thị Vang ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẢ NHÌ THÀNG Vangtt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294E9F9 3102EE
107 Vàng Văn Páo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Paovv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA13 310318
108 Nguyễn Thành Đô ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ dont.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA16 3102E9
109 Thào A Ký ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẢ NHÌ THÀNG Kyta.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA1C 3102F5
110 Ngô Văn Hải ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ hainv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA26 3102E8
111 Vàng Văn Thắm ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO Thamvv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA30 3102FB
112 Đồng Thị Lập ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Lapdt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA38 310320
113 Vàng A Chài ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUNG QUA LÌN Chaiva.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA5C 310321
114 Tạ Thị Cẩm Tú ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Tuttc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA5F 310314
115 Trần Đức Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP phuctd.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA6A 3102F6
116 Tô Văn Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ THANH TRA hoatv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA6C 3102E5
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117 Trịnh Khắc Tấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ tantk.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA89 2A58610753308C9E
118 Bùi Quang Lịch ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO Lichbq.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA97 310309
119 Lừu Văn Chớ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Cholv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA9C 310315
120 Giàng A Lảnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUNG QUA LÌN Lanhga.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EA9D 31030A
121 Đồng Thị Khem HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ khemdt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EAA1 31030F
122 Lê Hữu Hồng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG honglh.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EAA9 310307
123 Hà Ánh Ngọc ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO Ngocha.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EAAC 3102F9
124 Phan Thị Nga ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ Ngapt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EAAF 31030E
125 Pờ Thị Hà ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Hapt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EAB3 3102C8
126 Nguyễn Minh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG Y TẾ hainm.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EAC1 3102EA
127 Nguyễn Văn Dân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ THANH TRA dannv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EACC 3102E7
128 Lù Thị Quỳnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Quynhlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EAF0 3102D5
129 Đồng Thị Thếm ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG SO Themdt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EB1F 3102FD
130 Lưu Thị Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG thaolt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0294EB2B 31030B
131 Vàng Văn Nhiệm ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN LANG Nhiemvv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959B4B 31026B
132 Lò Thị Việt ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN LANG Vietlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959BAE 310265
133 Phu Cha Pô ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Popc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959BF7 31031B
134 Chang Thanh Bình ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOANG THÈN Binhct.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959F1F 310264
135 Bùi Thị Hay ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOANG THÈN Haybt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959F3E 31034F
136 Phạm Thị Hiền ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUNG QUA LÌN Hienpt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959F74 310249
137 Lê Minh Xuân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUNG QUA LÌN Xuanlm.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959F76 310246
138 Trang Văn Minh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOANG THÈN Minhtv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959F7C 310263
139 Giàng A Lù ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Luga.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959F9A 31031F
140 Hoàng A Dọ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HUỔI LUÔNG Doha.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959FA6 310356
141 Phàn A Tỏn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN LANG Tonpa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959FC5 310269
142 Tẩn Sài Đông ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Dongts.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 02959FD2 31034D
143 Ly Gió Duy ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Duylg.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A008 310350
144 Dì Đình Văn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN LANG Vandd.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A052 31024C
145 Ma A Gà ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Gama.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A05D 31031D
146 Lý Vần Teo ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU Teolv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A05E 310319
147 Lò Thị Hoa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Hoalt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A067 31031A
148 Xè A Gia ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HUỔI LUÔNG Giaxa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A072 310357
149 Vũ Mạnh Tuyến ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN tuyenvm.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A074 3102B7
150 Lò Ngọc Quỳnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUNG QUA LÌN Quynhln.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A075 31024B
151 Mùng Thị Xanh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN LANG Xanhmt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A085 310266
152 Lành Văn Tương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN LANG Tuonglv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A08E 310268
153 Lý Thanh Bình ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOANG THÈN Binhlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295A0D0 31032D
154 Đinh Ngọc Cường HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG cuongdn.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0295A334 328ADD
155 Đèo Văn Vĩnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TƯ PHÁP vinhdv.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0295A3D0 310639
156 Đèo Văn Thành ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG THỔ Thanhdv.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0295A3F6 31063D
157 Trịnh Văn Đoàn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG doantv.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0295A430 31F9BE
158 Đèo Văn Dương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN duongdv.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0295A455 31063A
159 Lê Đức Thắng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT thangld.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0295A457 310636
160 Đào Thị Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG Y TẾ hoadt.phongtho@laichau.gov.vn 25-9-2024 0295A4B2 310634
161 Ban Quản lý rừng phòng hộ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ Bqlrph.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295AB4B 31037C
162 Ủy ban nhân dân xã Nậm Xe ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM XE Namxe.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295AC71 31038C
163 Ủy ban nhân dân xã Dào San ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÀO SAN Daosan.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295AC74 310390
164 Mai Thị Hồng Sim ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ VĂN PHÒNG simmth.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C87C 31026F
165 Lý Quang Minh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ VĂN PHÒNG minhlq.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C8BC 31026E
166 Trịnh Thị Thơm ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP thomtt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C8BE 3102A9
167 Chang A Dua ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP duaca.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C8C5 3102AB
168 Vân Thị Hoa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH hoavt.phongtho@laichau.gov.vn 22-9-2024 0295C8E7 3272E2
169 Đỗ Văn Quynh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH quynhdv1.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C8F8 310297
170 Lê Văn Chiều ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ chieulv.phongtho@laichau.gov.vn 22-9-2024 0295C90B 31F9BC
171 Lò Văn Miên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI mienlv.phongtho@laichau.gov.vn 22-9-2024 0295C91E 3272E1
172 Nguyễn Thị Kim Thoa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP thoaintk.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C927 3102AA
173 Trần Anh Quân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN quanta.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C929 3102FC
174 Nguyễn Văn Thủy ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÙ SANG thuynv.phongtho@laichau.gov.vn 21-9-2024 0295C93D 3272E3
175 Trần Thị Thủy ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN thuytt.phongtho@laichau.gov.vn 22-9-2024 0295C93F 3272E0
176 Lê Thị Liên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP lienlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C952 3102F7
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177 Chu Thị Nga ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TƯ PHÁP ngact.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C988 3102A4
178 Cao Phú Hào ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH haocp.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C993 31029F
179 Phạm Văn Xuân ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ VĂN PHÒNG xuanpv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C996 310277
180 Trịnh Đình Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN hungtd.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C9BF 3102FE
181 Nguyễn Văn Trường ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH truongnv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C9CD 3102AC
182 Vũ Văn Trung ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ VĂN PHÒNG trungvv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295C9E7 31027C
183 Tẩn Chin Lùng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN Lungtc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CE85 31032F
184 Chẻo Quẩy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SIN SÚI HỒ Hoacq.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CEDF 3102D9
185 Lù Văn Cương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHỔNG LÀO Cuonglv.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CEFB 3102D2
186 Sùng A Lùng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SIN SÚI HỒ Lungsa.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CEFC 3102D8
187 Tẩn Xa Tâm ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO Tampx.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CF17 310354
188 Lò Thị Xoán ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Xoanlt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CF5C 310347
189 Chang Thị Kim ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHỔNG LÀO Kimct.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CF5E 310332
190 Teo Thị Hồng Vinh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN Vinhtth.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CF5F 310337
191 Phùng Chin Chu ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN Chupc.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CF6D 310330
192 Tẩn Láo Lở ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN Lotl.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CF9D 31032E
193 Chang A Tủa ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SIN SÚI HỒ Tuaca.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CFA1 3102DC
194 Lý Tràng Pao ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MA LY PHO Paolt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CFAA 310351
195 Phạm Thị Nương ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHỔNG LÀO Nuongpt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CFBB 3102CF
196 Mùa A Sình ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ Sinhma.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CFC1 310336
197 Lý Thị Dung ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN Dunglt.phongtho@laichau.gov.vn 23-9-2024 0295CFD8 310338
198 Nguyễn Văn Tuyển ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ tuyennv1.phongtho@laichau.gov.vn 28-9-2024 0295D044 31090C
199 Mai Thị Hồng Sim ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ simmth.phongtho@laichau.gov.vn 26-9-2024 452021078939166 3106E7 sim pki
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